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	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	CÔNG NGHỆ VI SINH HIỆN ĐẠI
Modern Microbial Biotechnology

	
	Mã số:
	BIT501

	
	Thời lượng:
	2(2-0)

	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sỹ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 2, 3

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Bộ môn quản lý:
	CN Sinh học


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	TS. Nguyễn Văn Duy
	Công nghệ sinh học
	0166.836.9.8XX
	duynv@ntu.edu.vn


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: SH16.1+ SH16.2

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Công nghệ sinh học

	
	Sĩ số:  15+11

	
	Học kỳ: I  năm học 2016 – 2017


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian


	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	C3
	
	
	
	
	T1-10
	T1-10h
	T1-10

	Thực hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư vấn
	VP Viện CNSHMT

PTN Công nghệ vi sinh

Qua E-mail
	Giờ hành chính
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Học phần cung cấp cho học viên phương pháp phân loại các sản phẩm từ vi sinh vật, sinh trưởng và sự tạo thành sản phẩm trong các quá trình công nghiệp, công nghệ hiện nay và xu hướng phát triển công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm từ vi sinh vật, bao gồm sản xuất sinh khối, các sản phẩm trao đổi chất và các sản phẩm chuyển hóa từ vi sinh vật. 


	6.
	Mục tiêu:

	
	Học phần cung cấp các kiến thức và quy trình kỹ thuật nền tảng của công nghệ vi sinh, bao gồm việc sản xuất và ứng dụng của các sản phẩm điển hình từ vi sinh vật trong các quá trình công nghiệp hiện đại.


	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
1. Phân loại các sản phẩm từ vi sinh vật dựa theo sinh lý trao đổi chất

2. Giải thích mối quan hệ giữa sinh trưởng vi sinh vật và sự tạo thành sản phẩm trong các quá trình công nghiệp hiện đại.
3. Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng một số sản phẩm từ vi sinh vật ở quy mô công nghiệp.   


	8.
	Học liệu: 

	1. Nduka Okafor (2007). Modern industrial microbiology and biotechnology. Science Publishers, Enfield, NH, USA.
2. Alexander N. Glazer and Hiroshi Nikaido (2007). Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied Microbiology (Second Edition). Cambridge University Press, Cambridge, UK
3. Kiều Hữu Ảnh (1999). Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp. Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

4. Nguyễn Đức Lượng (2002). Vi sinh vật học công nghiệp. Tập 2: Công nghệ vi sinh. Nxb ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

5. Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh (2010). Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

6. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên) (2007). Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

7. Trần Thị Thanh (2001). Công nghệ vi sinh. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

8. Lương Đức Phẩm (1998). Công nghệ vi sinh vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

9. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (1998). Vi sinh vật học. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

	9.
	Kế hoạch dạy học: 

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	Buổi…..

Thứ… ..
Ngày …..
	Phân loại sản phẩm từ vi sinh vật

Giới thiệu về vi sinh vật học: từ truyền thống đến hiện đại

Phân loại sản phẩm từ vi sinh vật theo ý nghĩa thương mại
Phân loại sản phẩm từ vi sinh vật theo sinh lý trao đổi chất
Sinh trưởng và sự tạo thành sản phẩm trong các quá trình công nghiệp
	1, 2
	- Giảng bài

- Seminar, thảo luận
	- Đọc tài liệu số 3-4
- Tham  khảo tài liệu 1-2
- Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm/cá nhân được phân công

	Buổi…..

Thứ… ..
Ngày …..
	Sản xuất sinh khối vi sinh vật

Sản xuất sinh khối một số vi sinh vật

Thu nhận sinh khối vi sinh vật và các ứng dụng

Protein đơn bào
	3
	- Giảng bài

- Seminar, thảo luận
	- Đọc tài liệu số 3-4

- Tham  khảo tài liệu 5-9
- Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm/cá nhân được phân công

	Buổi…..

Thứ… ..
Ngày …..
	Sản xuất các sản phẩm trao đổi chất từ vi sinh vật

Các sản phẩm lên men 

Các chất trao đổi bậc một

Các chất trao đổi bậc hai
Các enzyme
	3
	- Giảng bài

- Seminar, thảo luận
	- Đọc tài liệu số 3-4

- Tham  khảo tài liệu 5-9

- Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm/cá nhân được phân công

	Buổi…..

Thứ… ..
Ngày …..
	Sản xuất các sản phẩm chuyển hóa từ vi sinh vật

Steroid

Các sản phẩm oxi hóa không hoàn toàn
	3
	- Giảng bài

- Seminar, thảo luận
	- Đọc tài liệu số 3-4

- Tham  khảo tài liệu 5-9

- Thảo luận, làm báo cáo theo nhóm/cá nhân được phân công


	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Kiểm tra kiến thức giữa kỳ/ trình bày seminar/ viết tiểu luận
	viết/ bảo vệ/ chấm điểm
	1,2
	40 %
	

	2
	Thi kết thúc học phần
	viết/vấn đáp
	1,2,3
	60 %
	


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Đi học đúng giờ (không chậm quá 10 phút)

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm
- Không sử dụng điện thoại, ăn, làm việc riêng trong giờ học


	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Văn Duy
	Phó giáo sư, Tiến sỹ
	

	

	Giảng viên thứ hai/Trợ giảng:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	
	
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Khúc Thị An
	Giảng viên, Thạc sĩ
	

	Ngày cập nhật cuối cùng: 15/12/2016.
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